
                  

Thông số kỹ thuật

Máy phát điện                           

Công suất định mức kVA

Công suất dự phòng kVA

Hệ số công suất (cos φ)

Điện áp định mức V

Độ ổn định điện áp

Tần số Hz 

Độ ổn định tần số

Pha, dây

Bình nhiên liệu L

Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải L/h

Hệ thống khởi động

Sạc dự phòng VDC

Bình ắc quy

Màn hình hiển thị

Độ ồn cách 7m tại 75% tải dBA

Thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động liên tục ở chế

 độ 100% công suất dự phòng

Động cơ

Loại động cơ

Công suất tối đa ở 3600 vòng/phút kW

Tỷ số nén

Dung tích xy lanh cc

Dung tích dầu bôi trơn L

Tốc độ định mức rpm

Tốc độ tối đa rpm

Hệ thống làm mát

Đầu phát 

Công suất kVA

Điều chỉnh điện áp

Cấp cách điện

Cấp bảo vệ

Trọng lượng kg

Kích thước (D*R*C) mm

Phụ kiện lựa chọn

• Tự kích từ và điện áp không đổi bằng AVR

 Tủ ATS (50A)

• Đèn báo mức nhiên liệu, đèn chỉ thị vận hành

            

• Rơ le nhiệt bảo vệ nạp ắc quy

Điều khiển từ xa

           • 02 ổ cắm cấp điện phụ tải , bánh xe và có tay cầm

1.1

• Màn hình LED hiển thị: Vol, Ampe, KW, Hz và số giờ chạy

• Độ ồn thấp và mức tiêu thụ thấp.

• Độ bền cao và độ tin cậy tuyệt vời.

• Cực đấu sạc ắc quy và điểm nối đất

• Có hệ thống chống rung giữa máy phát và khung bệ xung quanh

Linh kiện cơ khí tiêu chuẩn

685x512x550

• Ắc quy: 01 bộ theo máy. Bình ắc quy đặt trong khung máy

• CB bảo vệ điện áp

 Màng lọc gió

Bugi

• Bảo vệ ngắt mạch

             

• Hệ thống bảo vệ động cơ: đèn cảnh báo và tắt động cơ khi mức dầu thấp

Kích thước và cân nặng

87

Tính năng Linh kiện

• Bình xăng gắn trên khung

• Khởi động bằng chìa khóa điện: khởi động dễ dàng, vận hành êm ái, độ rung thấp

Bằng quạt gió

AL7

7

AVR

H

IP23

4 thì, kiểu OHV 

Cố định và sạc trong máy

13

9.4:1

459

3000

Giật nổ, đề điện

12

Digital LED5

75

1 giờ trong mỗi chu kỳ 12 giờ

IC460

Chạy liên tục trong vòng 6 giờ ở 100% tải với công suất tối thiểu 6KW

7.2

50

±5% (sau đóng tải 30 giây)

1 pha, 2 dây

Bằng thép, gắn đồng bộ với khung máy, thể tích ≥25L đáp ứng chạy liên tục 6 giờ ở 100% 

công suất định mức 6KW

4.0 tại công suất 6KW

• Phích cắm điện công nghiệp 32A , đầu Cos, Nắp chụp

1

220/230

±1% (sau đóng tải 30 giây)

3600

           POWER EQUIPMENT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG

HY9900LE

6.5

mailto:Power@3600rpm

